
Thống kê lượng sắt thép nhập khẩu ở Việt Nam, từ 2005 đến quí 1/2010

Năm Phôi thép Sắt thép các loại Tổng cộng

Số lượng 
(Ngàn tấn)

Trị giá 
(Triệu 
USD)

Giá bình 
quân 1 tấn 

(USD)

Số lượng 
(Ngàn tấn)

Trị giá 
(Triệu 
USD)

Giá bình 
quân 1 tấn 

(USD)

Số lượng 
(Ngàn tấn)

Trị giá 
(Triệu 
USD)

Giá bình 
quân 1 tấn 

(USD)

1 2 3 = 2/1 4 5 6 = 5/4 7 8 9 = 8/7

2005 2.227 838 376 3.297 2.092 635 5.524 2.930 530

2006 1.945 750 386 3.762 2.186 581 5.707 2.936 514

2007 2.154 1.103 512 5.873 4.009 683 8.027 5.112 637

2008 2.393 1.636 684 6.070 5.270 868 8.463 6.906 816

2009 2.417 1.032 427 7.332 4.329 590 9.749 5.361 550

Quí 1/2010 504 241 478 1.250 877 702 1.754 1.119 638

Nguồn: Tổng cục Hải quan
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Kim ngạch nhập khẩu sắt thép ở Việt Nam theo một số thị trường chính

Thị trường Chủng loại Năm 2008 Năm 2009 3 tháng 2010

Số lượng 
(Ngàn tấn)

Trị giá 
(Triệu USD)

Số lượng 
(Ngàn tấn)

Trị giá 
(Triệu USD)

Số lượng 
(Ngàn tấn)

Trị giá 
(Triệu USD)

Nga Phôi thép 497 339 807 336 180 84

Sắt thép khác 127 102 935 442 46 27

Tổng cộng 624 441 1.743 778 226 112

Nhật Bản Phôi thép 221 160 247 106 59 28

Sắt thép khác 1.088 937 1.213 733 333 224

Tổng cộng 1.309 1.097 1.460 839 392 252

Trung Quốc Phôi thép 644 497 10 4 0 0

Sắt thép khác 2.444 2.008 1.300 811 298 194

Tổng cộng 3.088 2.205 1.310 815 298 194

Đài Loan Phôi thép 144 60 241 101 15 7

Sắt thép khác 740 705 931 617 135 122

Tổng cộng 885 765 1.172 718 149 129

Hàn Quốc Phôi thép 85 63 14 6 20 10

Sắt thép khác 544 527 1.056 662 257 183

Tổng cộng 629 590 1.070 668 277 193

Các thị trường khác Phôi thép 801 517 1.098 479 231 112

Sắt thép khác 1.127 991 1.897 1.063 181 128

Tổng cộng 1.928 1.508 2.995 1.542 412 240

Nguồn: Tổng cục Hải quan
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Dự báo năng lực sản xuất và khả năng tiêu thụ thép giai đoạn 2008-2013

Đvt: ngàn tấn

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tổng cung 
    – Thép dài 
    – Thép dẹt

7.150 
6.000 
1.150

7.150 
6.000 
1.150

13.050 
6.350 
6.700

17.550 
6.350 

11.200

18.933 
7.733 

11.200

32.533 
7.733 

24.800

Tổng cầu 
    – Thép dài 
    – Thép dẹt

8.428 
3.955 
4.473

8.839 
4.153 
4.686

10.000 
5.000 
5.000

11.000 
5.500 
5.500

12.000 
6.000 
6.000

13.000 
6.500 
6.500

Tổng cung - tổng cầu -1.278 -1.689 3.050 6.550 6.933 19.533

                                                                                                                                                                                          Nguồn: HBBS


